
 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

 

Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng có nhu cầu tiếp nhận  báo giá để đơn vị 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua 08 mặt hàng vật tư, sinh phẩm y tế, với nội dung cụ thể như sau:  

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng  

Địa chỉ: đường Đại Huề, thôn Hòa Bình I , Xã Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn.  

Điện thoại: 0205 3820511 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá 

 Bà: Vy Thị Khánh Ly 

Chức vụ: Trưởng Khoa Dược – vật tư, thiết bị y tế  

Điện thoại: 0986 899 635   Email: Chilangduoc@gmail.com  

3.Cách thức tiếp nhận báo giá 

Tiếp nhận báo giá theo cách thức sau:   

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng  

Địa chỉ: đường Đại Huề, thôn Hòa Bình I , Xã Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn       

- Nhận qua email: Bản scan và file mềm vui lòng gửi về địa chỉ Email: 

Chilangduoc@gmail.com 

 4. Thời gian nhận báo giá từ 14h00 ngày 27/8/2025 đến trước 17h ngày 

06/9/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối đa không quá 90 ngày, kể từ ngày 

06/9/2025 kết thúc nhận báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục hàng hoá: 
STT Tên 

hàng 

hoá hoặc 

tương 

đương 

Thông số kỹ thuật hoặc tương 

đương 

ĐVT Số lượng Ghi chú 

1 Test ma 

tuý 5 chỉ 

số 

Test nhanh xét nghiệm sàng lọc và 

định tính các loại ma túy Morphine 

(MOP/ Amphetamin (AMP)/ 

Marijuna (THC)/ Codein (COD)/ 

Heroin (HER) trong nước tiểu. 

Ngưỡng phát hiện: 

- MOP 300ng/ml ; 

Test 700  
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- AMP 500ng/ml; 

- THC 50ng/ml; 

- COD 300ng/ml ; 

- HER 10ng/ml 

Độ nhạy: MOP: 100%; AMP: 100%; 

THC: 100%; COD: 99%; HER: 99% 

Độ chính xác: MOP: 99.9%; AMP: 

99.9%; THC: 99.9%; COD: 99%; 

HER: 99% 

Độ đặc hiệu: MOP: 99.9%; AMP: 

99.9%; THC: 99.9%; COD: 99%; 

HER: 99% 

 

2 Bóng đo 

quang kế  

Photometer Lamp, 12V, 20W dùng 

cho máy AU 480  

Cái 02  

3 Dung 

dịch làm 

mát máy 

Water 

cooling  

Thích hợp dùng cho máy AU480 Can 01  

4 Bơm kim 

nhựa tự 

khóa loại 

0,1ml 

kèm kim 

27Gx3/8" 

Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một 

lần để tiêm trong da vắc xin BCG 

cho trẻ sơ sinh. 

Dung tích bơm tiêm là 0,1ml. 

Cỡ kim là 27G 3/8” 

Thiết kế đầu kim với mặt vát 3 

chiều. Đường kính độ dài kim tiêm 

phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; 

chiều dài đầu vát của mũi kim tiêm ≤ 

1,2mm  để đảm bảo kỹ thuật tiêm 

trong da. 

Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá. 

Đóng gói bao bì Blister.Tiêu chuẩn 

13485, tiêu chuẩn EC, PQS ( 

Performance Quality Safety ) của 

WHO 

Cái 600 Chương 

trình TCMR 

5 Bơm kim 

nhựa 

dùng một 

lần loại 5 

ml kim 

22Gx1-

1/2 

Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một 

lần. 

 Dung tích bơm tiêm là 5ml. 

Cỡ kim là 22G1 1/2” (22 G1 1/2” 

inch). 

Các nguyên vật liệu để làm bơm 

tiêm; xy lanh, piston là những 

nguyên vật liệu được phép sử dụng 

trong y tế. 

Đóng gói bao bì Blister ,  Tiêu chuẩn 

ISO 9001,13485 

Cái 300 

6 Que thử 

đường 

huyết + 

kim 

Công nghệ: Cảm biến sinh học 

(biosensor) 

 Men que thử: GOD 

 Khoảng đo: 1.1-33.3 mmol/L (20-

600mg/dL) 

 Loại mẫu phẩm: Máu mao mạch 

Cái 1.240 Dự án 7 – 

Khám sức 

khoẻ người 

cao tuổi 



(đầu ngón tay, gan bàn tay, trên cánh 

tay) 

 Đối tượng sử dụng (HCT) 30-55% 

 Lượng mẫu máu: 1.0μL 

 Đơn vị đo: mmol/L(hoặc mg/dL) 

 Điều kiện làm việc: +15~30°C 

 Điều kiện bảo quản: +2~30°C 

Có kèm theo Kim lấy máu 

Dùng cho máy On - Call Plus 

7 Bông 

thấm 

nước 

Sản xuất từ 100% bông xơ thiên 

nhiên, màu trắng, mềm và không 

mùi, dễ hút ẩm, khó tan trong nước. 

Kg 02 

8 Cồn 70 

độ  

Cồn dùng trong y tế, Độ cồn thực đạt 

70% dược dụng.. Dung tích ≥500ml 

Chai 08 

 Tổng cộng 08 khoản    

 

Ghi chú: Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính 

năng và thông số kỹ thuật tương đương. 

Báo giá đảm bảo hàng hoá là hàng mới 100%, đã bao gồm phí vận 

chuyển, thuế và các chi phí liên quan. 

2. Địa điểm cung cấp, vận chuyển, bảo quản: 

- Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng  

Địa chỉ: đường Đại Huề, thôn Hòa Bình I, Xã Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn        

- Các yêu cầu về vận chuyển, bảo quản: 

+ Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao trong quá trình vận 

chuyển 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký 

hợp đồng 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không áp dụng 

- Thanh toán: Thời gian thanh toán theo điều khoản trong hợp đồng. Hình 

thức thanh toán bằng chuyển khoản 

Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng trân trọng kính mời các quý nhà thầu 

nộp báo giá và gửi kèm theo Hồ sơ năng lực liên quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Wedsite TTYT; 

- Wedsite muasamcong.mpi.gov; 

- Lưu: VT,KD-VT,TBYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Đức Cơ 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số          /TTYT-KDVTTBYT ngày      /8/2025 của Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Chi Lăng, chúng tôi, Công ty………….có địa chỉ tại…………. xin 

gửi báo giá theo yêu cầu như sau: 

STT Tên thiết bị Hãng sản 

xuất 

Số Công bố 

lưu hành 

sản phẩm 

Thông số 

kỹ thuật 

ĐVT Số lượng Đơn giá 

(đã có 

VAT) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

         

         

         

         

         

 

(Báo giá này có hiệu lực 90 ngày, kể từ ngày báo giá) 

…………….., ngày……tháng…..năm 2025 

                                                                                                                           Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

                                                                                                                              (ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 


		2025-08-27T09:01:01+0700


		2025-08-27T11:27:13+0700


		2025-08-27T11:27:13+0700


		2025-08-27T11:27:13+0700


		2025-08-27T11:27:13+0700


		2025-08-27T11:27:13+0700


		2025-08-27T11:27:13+0700




